

	VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HỘI ĐỒNG THANH LÝ TS CCDC
Số:           /TB-HĐTL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[image: image1]
         Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2024


THÔNG BÁO
Công khai về việc niêm yết giá bán thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã hư hỏng không còn sử dụng năm 2024 (tại 22 Hùng Vương).


Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-VPQH ngày 11/9/2024 của Văn phòng Quốc hội về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2024; Quyết định số 1254/QĐ-VPQH (9/11/2023) và số 1256/QĐ-VPQH (7/10/2024) của Văn phòng Quốc hội về việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2024; 

Căn cứ Hợp đồng 1474/2024/HĐ TĐ ngày 3/12/2024 giữa Văn phòng Quốc hội và Công ty cổ phần thẩm định giá dịch vụ Nghĩa Hưng về việc thẩm định giá trị tài sản cố định, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị các loại đã qua sử dụng của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 231/2024/CT-T (KY) 001 và Chứng thư số 231/2024/CT-T (KY) 002 ngày 17/12/2024 của Công ty cổ phần thẩm định giá dịch vụ Nghĩa Hưng;

Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2024 trân trọng thông báo về việc niêm yết tài sản bán thanh lý như sau:

I. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản
1. Thông tin về tài sản, công cụ dụng cụ bán thanh lý
a. Các tài sản có giá trị dưới 250 triệu đồng tại trụ sở 22 Hùng Vương
- Số lượng: Gồm 197 mục và 570 tài sản; 

- Giá trị còn lại (theo chứng thư thẩm định) là: 54.563.820 đồng (Phụ lục số 01 chi tiết kèm theo);

b. Các công cụ dụng cụ tại trụ sở 22 Hùng Vương
- Số lượng: Gồm 297 mục và 5.474 dụng cụ; 
- Giá trị còn lại (theo chứng thư thẩm định) là: 47.695.250 đồng (Phụ lục số 02 chi tiết kèm theo);

2. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước
- Số tiền đặt trước: 20.452.000 đồng ( 20% giá niêm yết).
- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào Bộ phận Kế toán, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Nội dung: Nộp tiền đặt trước mua thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.

3. Địa điểm, thời hạn xem tài sản, công cụ dụng cụ
- Địa điểm: Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời hạn xem tài sản, công cụ dụng cụ: Trong giờ hành chính từ ngày 02/01/2025 đến hết ngày 07/01/2025 (05 ngày làm việc).
II. Quy định về đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 08/01/2025 đến hết ngày 09/01/2025;

- Thời gian lựa chọn người được quyền mua: Trong ngày 11/01/2025;
- Hình thức bán thanh lý: Bán theo lô tài sản, công cụ dụng cụ, không bán lẻ.

- Quy định chung đối với người đăng ký mua:
+ Người đăng ký mua tài sản có trách nhiệm nộp tiền đặt trước cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công; mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản được phát 02 Phiếu đăng ký mua tài sản. 
+ Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ thông tin và gửi lại Phiếu đăng ký cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công;
+ Các Phiếu đăng ký mua tài sản phải được điền đầy đủ các thông tin có liên quan. Phiếu đăng ký mua tài sản do Hội đồng thanh lý  phát hành theo Mẫu số 02-PĐK/TSC kèm theo Thông báo này.
+ Các cá nhân có nhu cầu nộp phiếu đăng ký về Cục Quản trị I (Phòng Quản trị kỹ thuật) cho đồng chí Trương Xuân Bình, Trưởng phòng. Điện thoại: 0912.06.55.65 (trong giờ hành chính) theo thời hạn trên. 
Hội đồng thanh lý sẽ tiến hành báo cáo, trình Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội phê duyệt quyền mua tài sản, công cụ dụng cụ cho người có giá đăng ký mua cao nhất cho lô tài sản, công cụ dụng cụ trên.
Người được quyền mua có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền đã đăng ký mua trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi được phê duyệt.
- Quy định về người không được tham gia mua tài sản

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
+ Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;
+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng Quốc hội tại số 22 Hùng Vương và Nhà Quốc hội, số 1 Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội đồng thời trên cổng thông tin điện tử của Văn phòng Quốc hội.
Trân trọng cảm ơn.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Phạm Đình Toản, PCN VPQH (để b/cáo);

- Vụ KH-TC (để p/hợp);

- Lưu HĐTL TS.
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PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN
1. Tên cá nhân đăng ký mua: ...................................................................... (1)
2. Số CCCD còn thời hạn sử dụng: ..........…………
Ngày cấp: .......……………………., nơi cấp: …………………………….
3. Tên đơn vị đăng ký mua: ...................................................................... (2)
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........ ……………
Ngày cấp: ………………….………….; Nơi cấp: ……………………………….

Mã số thuế (nếu có): ...................................................................................................
Đại diện bởi: ..............................................., chức vụ.................................................
4. Địa chỉ: ...................................................................................................................
5. Tài sản đăng ký mua(3): ...........................................................................................
6. Giá đề nghị mua: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

NGƯỜI ĐĂNG KÝ MUA

(Ký, ghi rõ họ tên)
(1): Dùng cho cá nhân;
(2): Dùng cho tổ chức, đơn vị;
Phụ lục số 01

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ

Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTL ngày      tháng 12 năm 2024
	TT
	Tên tài sản cố định
	Mã số TSCĐ
	Thời gian BĐSD
	Số lượng
	Nguyên giá (đồng)
	Giá trị còn lại (đồng)
	Phân loại

	
	
	
	
	
	
	
	Chất thải CN thông thường (bàn ghế, tủ, ..)
	Chất thải sắt (tủ sắt, két sắt ..)
	Chất thải điện tử (máy tính, TV, máy in …)

	1
	Hệ thống mạng Lan tại HTBD
	0000007648
	2000
	1
	227,729,100
	0
	
	
	1

	2
	Máy photo XEROX kỹ thuật số 5010DC-Vụ Công tác Đại biểu
	MPT02.12
	2012
	1
	218,660,000
	0
	
	
	1

	3
	Máy photocoppy-Phòng Đánh máy
	MPT6
	2004
	1
	218,240,000
	0
	
	
	1

	4
	Máy chặn sóng điện thoại di động
SJ020 phòng họp D1,D2,D6 37 Hùng Vương
	MCS01.09
	2009
	3
	208,099,819
	0
	
	
	3

	5
	Thiết bị âm thanh-HTBĐ
	TBAT
	2004
	1
	204,087,148
	0
	
	
	1

	6
	Máy chặn sóng điện thoại SJ-0202 Phòng họp 37 HV-Phòng bảo vệ
	MPS01.08
	2008
	3
	187,443,469
	0
	
	
	3

	7
	Camera quan sát hình ảnh phòng D1-HV
	CM06
	2006
	4
	176,472,000
	0
	
	
	4

	8
	Máy photo xerox 5010 Vụ tổ chức
	MPT04.10
	2010
	1
	163,961,600
	0
	
	
	1

	9
	Camera Philisp (ống kính, camarera-HTBD)
	7857
	1998
	2
	155,940,000
	0
	
	
	2

	10
	Màn hình LG 60 inch
	7858
	1998
	1
	152,215,950
	0
	
	
	1

	11
	Bộ ghi hình kỹ thuật-phòng D1-HV
	BGH06
	2006
	1
	145,716,000
	0
	
	
	1

	12
	Bàn họp quẩy-phòng họp D1-HV
	BQ01.06
	2006
	1
	135,660,000
	0
	1
	
	

	13
	Máy photo XEROX 455-Vụ Dân
nguyện
	MPT13.05
	2005
	1
	126,445,000
	0
	
	
	1

	14
	Máy phôtô copy XEROX Vivace 455-Vụ tổ chức
	00000008560
	2003
	1
	121,841,700
	0
	
	
	1

	15
	Màn hình Plasma-Phòng họp D1-HV
	MH03.05
	2005
	1
	111,300,000
	0
	
	
	1

	16
	Màn hình Plasma-Phòng họp D1-HV
	MH03.05
	2005
	1
	111,300,000
	0
	
	
	1

	17
	Thiết bị điện tử-HTBĐ
	0000007859
	1998
	1
	110,076,482
	0
	
	
	1

	18
	Máy photo xerox 455 phòng bảo vệ
	MPT03.06
	2006
	1
	105,672,600
	0
	
	
	1

	19
	Máy photo xerox 455 phòng báo chí
	MPT02.06
	2006
	1
	104,744,900
	0
	
	
	1

	20
	Máy photo xerox DC II 4000
	MPT02.10
	2010
	1
	101,038,080
	0
	
	
	1

	21
	Máy photo XEROX 4000DC-Ban điều phối các dự án quốc tế-TT.
	MPT12.09
	2009
	1
	99,868,000
	0
	
	
	1

	22
	Máy photo XEOX 4000DC-VP công đoàn
	MPT01.09
	2009
	1
	99,748,000
	0
	
	
	1

	23
	Máy photo xerox 4000(1055p 107)(CĐ)
	PT01.09
	2009
	1
	99,748,000
	0
	
	
	1

	24
	Máy phôto XEROX 4000DC-Phòng Báo chí-TTTT
	MPT10.09
	2009
	1
	99,500,000
	0
	
	
	1

	25
	Máy in nhanh Riso RZ2000AG (2009)
	MPT11.09
	
	1
	98,500,000
	0
	
	
	1


	26
	Máy huỷ tài liệu HSM 411.2C-Phòng bảo vệ
	MHTL01.10
	2010
	1
	98,000,000
	0
	
	
	1

	27
	Máy chiếu Hitachi-CNMT
	MCC2
	2004
	1
	92,290,000
	0
	
	
	1

	28
	Máy phốt XEROX 4070DC-Vụ QPAN
	MPT03.13
	2013
	1
	91,795,000
	0
	
	
	1

	29
	Thiết bị bếp 37 Hùng Vương-Cục QT
	TBB01.11
	2011
	1
	89,325,500
	0
	
	1
	

	30
	Thiết bị âm thanh
	0000007595
	2000
	1
	88,808,694
	0
	
	
	1

	31
	Hộp biểu quyết LBB3551/100-HTBĐ
	0000007861
	1998
	6
	82,499,617
	0
	
	6
	

	32
	Hệ thống bếp ga Công nghiệp-Bếp 37 Hùng vương
	HBG08
	2008
	1
	78,827,210
	0
	
	1
	

	33
	Hệ âm thanh phòng họp D1-37 Hùng vương
	HAT01.08
	2008
	1
	76,579,230
	0
	
	
	1

	34
	Máy xách tay-Phòng họp D1HV
	MXT10.05
	2005
	2
	61,471,200
	0
	
	
	2

	35
	Máy Bộ đàm, pin Motorola 338UHF-phòng bảo vệ
	B§01.08
	2008
	8
	60,135,568
	0
	
	
	8

	36
	Máy ghi âm Tascam 122 MK ||| 1 cửa băng (Nhật-HTBĐ)
	0000007462
	2002
	2
	59,670,191
	0
	
	
	2

	37
	Bộ chuyển tín hiệu CDR700-MOTOROLA phòng Bảo vệ
	CTH01.08
	2008
	1
	55,915,532
	0
	
	
	1

	38
	Máy chiếu-Vụ QPAN
	MC03.06
	2006
	1
	48,724,470
	0
	
	
	1

	39
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 3000*2000*450(UB Kinh tế).
	TL09.08
	2008
	5
	46,205,500
	0
	5
	
	

	40
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 3000*2000*450
	TL21.08
	2008
	2
	46,205,500
	0
	2
	
	

	41
	Máy niếng thùng bán tự
dộngD53X2(Máy đóng tài liệu)P.Văn thư-Vụ HC
	MNT01.12
	2012
	1
	43,450,000
	0
	
	
	1

	42
	Máy niềng thùng D53X2 Phòng Lưu trữ-Vụ Hành chính
	MNT2013
	2013
	1
	43,450,000
	0
	
	
	1

	43
	Bộ Micro không dây EnBao
	7459
	2002
	4
	42,217,500
	0
	
	
	4

	44
	Micro không cần có mic(micro không dây đài loan HTBĐ)
	7459
	2002
	4
	42,217,500
	0
	
	
	4

	45
	Máy chiếu Sony VPL-DX15-Phòng phát thanh truyền hình-TT
	MC02.10
	2010
	1
	41,448,000
	0
	
	
	1

	46
	Máy chiếu Panasonic -Vụ Tư pháp
	MC02.07
	2007
	1
	39,424,000
	0
	
	
	1

	47
	Tủ sách lưu niệm-phòng CTQH
	T04.06
	2006
	1
	38,500,000
	0
	1
	
	

	48
	Loa phân tán 50W-LB1-UM20E phòng họp D5-37 Hùng vương
	LPT01.10
	2010
	5
	36,866,500
	0
	
	
	5

	49
	Tủ sách 3cục-Phòng CTQH
	T06.06
	2006
	1
	36,500,000
	0
	1
	
	

	50
	Bộ Bàn ghế họp(01 Bàn,30ghế)-Vụ Tư pháp
	BBGH02.08
	2008
	1
	35,750,000
	0
	1
	
	

	51
	Bộ Sofa phòng CNUBCVDXH
	BSF01.13
	2013
	1
	34,980,000
	0
	1
	
	

	52
	Bộ Sofa phòng CNUBKHCNMT
	BSF03.13
	2013
	1
	34,980,000
	0
	1
	
	

	53
	Máy chiếu PANASONIC PT-LB60NTEA-Vụ CNMT(CNTT)
	MC04.08
	2008
	1
	33,880,000
	0
	1
	
	

	54
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (VP). 2500*2000*450
	T02.06
	2006
	1
	33,000,000
	0
	1
	
	

	55
	Máy tính xách tay Lenovo YOGA 2 - TVQH( Dự án JICA)
	MXT03.16
	2016
	1
	32,184,000
	0
	
	
	1

	56
	Bộ Sofa(01 ghế dài, 02 ghế đơn,01 đôn)-Phòng Trưởng ban CTĐB N.T.Nương
	BSF01.14
	2014
	1
	32,120,000
	0
	1
	
	

	57
	Bộ SoFa Đài loan(01 ghế dài, 02 ghế đơn,01 đôn)-Phòng CNUB Tư pháp N.V.Hiện
	BSF02.14
	2014
	1
	32,120,000
	0
	1
	
	

	58
	MC03.08 Máy chiếu SONY LCD CX21-Phòng NCLP-TTTT
	MC03.08
	2008
	1
	31,680,000
	0
	
	
	1

	59
	Bộ bàn ghế-phòng CTQH
	BG02.06
	2006
	1
	31,350,000
	0
	1
	
	

	60
	Máy photo Fuji xerox DC156-Phòng thư ký PCTQH Phóng
	MPT04.08
	2008
	1
	29,655,500
	0
	
	
	1

	61
	Máy photo xerox DC1085 (VỤ KT)
	MPT07.09
	2009
	1
	29,619,800
	0
	
	
	1

	62
	Máy photo Xerox 1055
	MPT07.09
	2009
	1
	29,614,800
	0
	
	
	1

	63
	Máy trộn âm thanh 16 channel MIC hệ âm thanh HTBQP
	MAT03.09
	2009
	1
	29,601,000
	0
	
	
	1

	64
	Tủ sách, lưu niệm-phòng CTCH
	T08.06
	2006
	1
	28,500,000
	0
	1
	
	

	65
	Bộ Sofa Đài loan-phòng CN UB QPAN
	BBG05.08
	2008
	1
	28,193,000
	0
	1
	
	

	66
	Tủ tài liệu-phòng UBQPAN Hùng, Trường, Ngũ
	TL18.08
	2008
	3
	27,723,300
	0
	3
	
	

	67
	Bộ bàn ghế Sofa Đài loan-phòng PCTĐH Kiên
	BBG03.08
	2008
	1
	27,588,000
	0
	1
	
	

	68
	Tủ đựng bát đĩa inox-Bếp 37 Hùng Vương
	TDB01.09
	2009
	1
	27,500,000
	0
	
	1
	

	69
	Bàn chí xếp tài liệu,tủ hộc bàn,hộc để sách 2800*1500*750-Phòng Văn thư
	BCD01.09
	2009
	1
	27,390,000
	0
	1
	
	

	70
	Giường 1,8*2m-Phòng CTQH
	G01.11
	2011
	1
	27,346,000
	0
	1
	
	

	71
	Tivi LG
	7566
	1999
	1
	27,000,000
	0
	
	
	1

	72
	Âm ly loa phán tăn LBB1938/20 phòng họp D537 Hùng Vương
	ALPT01.10
	2010
	1
	26,843,300
	0
	
	
	1

	73
	Bóng đèn chiếu VLT-XL5950LP(Nhập kho)
	BDC01.09
	2009
	2
	25,997,400
	0
	
	
	2

	74
	Camera D1
	7855
	1998
	2
	25,980,000
	0
	
	
	2

	75
	Máy ảnh CANON-vụ TP
	MA03.07
	2007
	2
	25,080,000
	0
	
	
	2

	76
	Máy tính xách tay
	MXT09.10
	2010
	1
	23,628,000
	0
	
	
	1

	77
	Máy Fax-Vụ CNMT
	MF01/05
	2005
	1
	23,322,800
	0
	
	
	1

	78
	Tủ ghép phòng CNVP
	T05.11
	2011
	1
	22,385,000
	0
	1
	
	

	79
	Bàn điều khiển từ xa phòng D1-HV
	BDK06
	2006
	1
	21,727,000
	0
	
	
	1

	80
	Tủ quần áo-phòng CTQH
	T09.06
	2006
	1
	21,500,000
	0
	1
	
	

	81
	Bộ bàn ghế họp(1 bàn họp+9
ghế)-phòng PCTQH Sơn
	GBH01.08
	2008
	1
	20,570,000
	0
	1
	
	

	82
	Tủ hồ sơ-HTBĐ
	THS03.05
	2005
	3
	20,400,000
	0
	3
	
	

	83
	Bộ bàn họp (1 ban + 8 ghế) phòng
PCTQH Kiên
	BBH02.08
	2008
	1
	19,408,400
	0
	1
	
	

	84
	Máy quay vidio-Vụ QPAN
	MV01.06
	2006
	1
	19,164,000
	0
	
	
	1

	85
	Tủ hồ sơ-HTBĐ
	THS05.05
	2005
	2
	19,000,000
	0
	2
	
	

	86
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2000*2000*450
	THV05.11
	2011
	1
	19,000,000
	0
	1
	
	

	87
	Bàn làm việc+tủ-Phòng CNVP
	B02.11
	2011
	1
	18,997,000
	0
	1
	
	

	88
	Giường-phòng CTQH
	GN01.06
	2006
	1
	18,500,000
	0
	1
	
	

	89
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (HĐDT)
	TL15.08
	2008
	2
	18,482,200
	0
	2
	
	

	90
	Máy Fax CANON L380S-Vụ Tài chính INS
	MF04.092
	2009
	1
	18,100,000
	0
	
	
	1

	91
	Tủ sách,hồ sơ-phòng CTQH
	T05.06
	2006
	1
	18,000,000
	0
	1
	
	

	92
	CPU cho máy vi tính-Vụ KHTC
	0000007608
	2000
	1
	17,950,800
	0
	
	
	1

	93
	Tủ gỗ dổi 2200*2100*500-Phòng PCNVP Phòng
	T01.10
	2010
	1
	17,325,000
	0
	1
	
	

	94
	Giường 1,9m phòng PCTQH T.T.phóng 
	G01.10
	2010
	1
	16,940,000
	0
	1
	
	

	95
	Bàn gỗ lim phân loại chỉnh lý
1300*2400*400-Phòng Lưu trữ
	BLV04.09
	2009
	1
	16,500,000
	0
	1
	
	

	96
	Bàn họp-phòng CTQH
	BH04.08
	2008
	1
	16,214,000
	0
	1
	
	

	97
	Tủ tài liệu phun sơn
3800*468*2200-Phòng phát thanh truyền hình-TT
	T17.10
	2010
	1
	15,950,000
	0
	1
	
	

	98
	Tủ 4850*450*2020 phòng CNUB QPAN N.K.Khoa
	T02.12
	2013
	1
	15,345,000
	0
	1
	
	

	99
	Camera thân dài (ống kính,nguồn
12VDC)-Phòng Bảo vệ
	CMR02.13
	2013
	2
	15,180,000
	0
	
	
	2

	100
	TV LG LED 47 inch Full HD Ban thư ký TIPU 132
	TV01.15
	2015
	1
	14,850,000
	0
	
	
	1

	101
	Máy buộc tài liệu-Phòng Văn thư
	MBTL01.07
	2007
	1
	14,700,000
	0
	
	1
	

	102
	Máy điều hoà-vụ Công tác ĐB
	MDH03.06
	2006
	1
	14,500,000
	0
	
	
	1

	103
	Điện thoại di động đ/c V.Mão-CNVP
	0000007499
	1999
	1
	14,300,000
	0
	
	
	1

	104
	Tủ gỗ HP phun sơn 3700*220) A68-VP Đoàn TN
	TTL03.09
	2009
	1
	13,420,000
	0
	1
	
	

	105
	Máy hút ẩm-Vụ TCCB
	MHA01.08
	2008
	2
	13,300,000
	0
	
	
	2

	106
	Máy ảnh NIKON-UBQPAN
	MA03.06
	2006
	1
	13,095,400
	0
	
	
	1

	107
	Tivi Safety29-NK37HV chuyển sang VP
	TV05
	
	1
	12,817,866
	0
	
	
	1

	108
	Bộ chống rủ tự động LBB1968/00 phòng họp D5-37 Hùng vương
	BCR01.10
	2010
	1
	12,810,600
	0
	
	
	1

	109
	Tủ sách ghép-Phòng PCTQH
Phóng
	T01.11
	2011
	1
	12,100,000
	0
	1
	
	

	110
	Màn hình tinh thể lỏng-PCTQH
	MH01.05
	2005
	1
	11,970,000
	0
	
	
	1

	111
	Tủ gỗ lim 4 buồng-phòng lưu trữ
	TG02.07
	2007
	1
	11,970,000
	0
	1
	
	

	112
	Màn hình tivi-Thư ký CTQH
	MH03.06
	2006
	1
	11,900,000
	0
	
	
	1

	113
	Ti vi
	MH03.05
	2006
	1
	11,900,000
	0
	
	
	1

	114
	Nồi điện đun nước
	BND01.07
	2019
	2
	11,000,000
	0
	
	
	2

	115
	Tủ tài liệu phun sơn 2400*468*2050mm-Phòng Vụ trưởng - Phòng Tài chính Kế toán
	T11.10
	2010
	1
	10,978,000
	0
	1
	
	

	116
	Ghế bọc-HTBD
	GB01.05
	2005
	2
	10,800,000
	0
	2
	
	

	117
	Màn hình thuỷ tinh lỏng-Phòng CTQH
	MH02.05
	2005
	1
	10,479,000
	0
	
	
	1

	118
	Tủ tài liệu-phòng CNVP
	TG11.07
	2007
	1
	10,285,000
	0
	1
	
	

	119
	Ghế nâng hạ+chân ghế-Phòng CNVP
	GD03.11
	2011
	1
	10,043,000
	0
	1
	
	

	120
	Điện thoại di động Đ/c V.Mão-CNVP
	0000007642
	2000
	1
	10,000,000
	0
	
	
	1

	121
	Tủ tài liệu phun sơn 2500*2050*468mm phòng a.Lượng - Vụ Tổng hợp
	T03.10
	2010
	1
	9,845,000
	0
	1
	
	

	122
	Bàn họp-phòng PCTQH Lưu
	BH01.07
	2007
	1
	9,728,400
	0
	1
	
	

	123
	Bàn làm việc 2000*1000*760-phòng PCNVP Thành
	BLV03.09
	2009
	1
	9,680,000
	0
	1
	
	

	124
	Bàn làm việc Đài Loan-Phòng PCNVP V.V.Phòng
	BLV05.2009
	2009
	1
	9,680,000
	0
	1
	
	

	125
	Máy Fax Canon MF 4350 D-Vụ QPAN
	MF05.10
	2010
	1
	9,680,000
	0
	
	
	1

	126
	Bộ chia hình khuyếch đại-phòng D1-HV
	BKD06
	2006
	1
	9,630,000
	0
	
	
	1

	127
	Bàn họp 5000*1000*760-Vụ QPAN
	BH01.009
	2009
	1
	9,625,000
	0
	1
	
	

	128
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (HTBĐ) 2000*2000*450
	T06.14
	2014
	2
	9,559,000
	0
	2
	
	

	129
	Điều hoà FUKINI 18 000BTU-PCNVP Thành
	DH10.09
	2009
	1
	9,471,000
	0
	
	
	1

	130
	Tủ tài liệu-TTUBCNMT
	TL44.08
	2008
	1
	9,251,000
	0
	1
	
	

	131
	Máy in HP2055D-Phòng NA.Dũng Cục Quản trị
	MI48.09
	2009
	1
	9,177,000
	0
	
	
	1

	132
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (UB TP)
	TL13.08
	2008
	1
	9,152,000
	0
	1
	
	

	133
	Máy ép pláttic-Phòng Bảo vệ
	ME
	2004
	1
	9,031,880
	0
	
	
	1

	134
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (HĐDT)
	TG04.08
	2008
	1
	8,965,000
	0
	1
	
	

	135
	Két sắt HP250-K2-C2 Ban quản lý dự án CNTT
	KS05.10
	2010
	1
	8,690,000
	0
	
	1
	

	136
	Máy FaxL170 Canon-Vụ Giám sát
	MF04.14
	2014
	1
	8,600,000
	0
	
	
	1

	137
	Máy Fax L170 Canon-Ban XD-Vụ Kế hoạch TC
	MF03.14
	2014
	1
	8,600,000
	0
	
	
	1

	138
	Ghế gỗ mun-HTBD
	0000007757
	1998
	2
	8,400,000
	0
	2
	
	

	139
	Ti vi 21' - TTTT
	DCTV01.08
	2008
	3
	8,250,000
	0
	
	
	3

	140
	Máy in tự động 2 mặt HP 2015D
	MI19.09
	2009
	1
	8,190,000
	0
	
	
	1

	141
	Tủ tài liệu-Vụ Tổng hợp
	TL51.08
	2008
	1
	7,975,000
	0
	1
	
	

	142
	02 máy lọc không khí và hút ẩm Sharp
DW-D20A - CTQH N T K Ngân
	MLKK01.09.16
	2016
	1
	7,850,000
	0
	
	
	1

	143
	Máy hút ẩm đc Dũng Cục phó
	MHA03.08
	2008
	1
	7,800,000
	0
	
	
	1

	144
	Máy Fax Canon L170-Vụ Kinh tế
	MF02.13
	2013
	1
	7,700,000
	0
	
	
	1

	145
	Máy hút ẩm EDISON ED-16bvụ
CTĐB(Tiến)
	MHA02.09
	2009
	1
	7,500,000
	0
	
	
	1

	146
	Máy fax Cục Quản trị
	MF2
	2004
	1
	7,432,742
	0
	
	
	1

	147
	Máy in HP2015-Phòng Bảo vệ
	MI09.07
	2007
	1
	7,297,000
	0
	
	
	1

	148
	Máy hủy tài liệu LBAP - 13CD- CTQHNTK Ngân
	MHTL01.06.16
	2016
	1
	7,200,000
	0
	
	
	1

	149
	Tủ thiết bị chống rung 16U-Phòng họp D5-37 Hùng Vương
	TBCR01.10
	2010
	1
	6,963,000
	0
	
	
	1

	150
	Tủ gỗ phun sơn 2000*1800*480-Vụ 2011 Pháp luật
	T02.11
	2011
	1
	6,910,000
	0
	1
	
	

	151
	Bàn làm việc(VP)
	7591
	
	2
	6,897,000
	0
	2
	
	

	152
	Bàn làm việc (UBTV)
	B24.08
	2008
	1
	6,897,000
	0
	1
	
	

	153
	Bàn làm việc (UBTV)
	B27.08
	2008
	1
	6,897,000
	0
	1
	
	

	154
	Bộ bàn trộnMG124C phòng họp D5-37 Hùng vương
	BBT01.10
	2010
	1
	6,875,000
	0
	
	
	1

	155
	Tủ để giàn âm thanh-NK37HV chuyển sang
	THV5
	2007
	1
	6,850,000
	0
	1
	
	

	156
	Tủ lạnh TOSHIBA GR-W21VUB-Phòng CNVP
	TL02.11
	2011
	1
	6,670,000
	0
	
	
	1

	157
	Tivi LED Samsung 30H4100-Phòng CNUBQPAN N.K.Khoa
	TV05.14
	2014
	1
	6,550,000
	0
	
	
	1

	158
	Máy Fax -Vụ QPAN
	MF03.06
	2006
	1
	6,547,700
	0
	
	
	1

	159
	Máy hút ẩm Winnix-TTbồi dưỡng dân cử
	MHA05.10
	2010
	1
	6,300,000
	0
	
	
	1

	160
	Bàn làm việc+giá sách
2830*2440*1750-TTTT
	BG01.09
	2009
	1
	6,160,000
	0
	1
	
	

	161
	Bàn nước-Vụ CTĐB
	DCBN02.08
	2008
	1
	6,105,000
	0
	1
	
	

	162
	Máy hút ẩm-TT bồi dưỡng dân cử 
	MHA01.06
	2006
	1
	6,053,400
	0
	
	
	1

	163
	Tủ Đài loan 2200*1200*500-Phòng PCNVP N.Q.Thành
	TTL14.09
	2009
	1
	6,050,000
	0
	1
	
	

	164
	Thiết bị truyền hình ViBa
	0000007224
	2001
	1
	6,000,000
	0
	
	
	1

	165
	Máy ép Platstic khổ A3-330C-VP Đảng uý
	ME01.08
	2008
	1
	5,950,000
	0
	
	1
	

	166
	Máy đếm tiền-Phòng Tài chính KT
	MDT01.07
	2007
	1
	5,880,000
	0
	
	1
	

	167
	Bàn họp gỗ Đài loan 2200*1000*750-Phòng PCNVP N.Q.Thành
	BH03.2009
	2009
	1
	5,830,000
	0
	1
	
	

	168
	Bàn họp gỗ Pơmu phun sơn
2200*1200*760-Phòng PCNVP V.V.Phòng
	BH04.09
	2009
	1
	5,830,000
	0
	1
	
	

	169
	Bàn họp gỗ dán 2400*1000*760
	BLV01.09
	
	1
	5,830,000
	0
	1
	
	

	170
	Bàn ghế gỗ
	HTBĐ
	2009
	1
	5,830,000
	0
	1
	
	

	171
	Ghế da Đài loan 8018-Phòng PCNVP N.Đ.Hiền
	GD01.09
	2009
	1
	5,808,000
	0
	1
	
	

	172
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn
	TG10.07
	2008
	1
	5,797,000
	0
	1
	
	

	173
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn (UB TP)
	TL12.08
	2008
	1
	5,797,000
	0
	1
	
	

	174
	Máy ép PDA3-330TL-Phòng Bảo vệ
	ME01.12
	2012
	1
	5,680,000
	0
	
	1
	

	175
	Tủ tài liệu Trưởng ban CTĐB
	TL02.08
	2008
	1
	5,445,000
	0
	1
	
	

	176
	Máy hủy tài liệu
	MHTL01.08.16
	
	1
	5,400,000
	0
	
	
	1

	177
	Máy huỷ tài liệu Ziba HC49-vụ Tổ chức cán bộ
	MHTL03.09
	2009
	1
	5,400,000
	0
	
	
	1

	178
	Máy huỷ tài liệu Ziba HC49-TT Tin học
	MHTL04.09
	2009
	1
	5,400,000
	0
	
	
	1

	179
	Máy đếm tiền WTD01-Vụ Kế hoạch Tài chính
	MDT01.12
	2012
	1
	5,400,000
	0
	
	
	1

	180
	01 Máy hủy tài liệu Ziba HC 49 - CNUBCVĐXH_N T Anh
	MHTL02.12.16
	2016
	1
	5,400,000
	0
	
	
	1

	181
	Tủ giá sách-PCTQH
	TB2
	2004
	1
	5,350,000
	0
	1
	
	

	182
	01 tủ lạnh Panasonic NR-BM 189 SSVN - TB CTĐB - T V Túy
	TL01.08.16
	2016
	1
	5,300,000
	0
	
	
	1

	183
	Tủ lạnh TOSHIBA-phòng CTQH
	TL01.06
	2006
	1
	5,200,000
	0
	
	
	1

	184
	Tủ lạnh-phòng thư ký CTQH
	TL02.06
	2006
	1
	5,200,000
	0
	
	
	1

	185
	Tủ tài liệu-Trưởng ban CTĐB
	TL01.08
	2008
	1
	5,192,000
	0
	1
	
	

	186
	Máy ghi âm kỹ thuật số-Vụ Tổ chức
	0000007405
	2001
	1
	5,150,000
	0
	
	
	1

	187
	Ti vi dùng trộn hình ảnh-phòng D1-HV
	TV03.06
	2006
	1
	5,112,000
	0
	
	
	1

	188
	Tủ lạnh HITACHI-vụ CNMT
	TL02.07
	2007
	1
	5,049,000
	0
	
	
	1

	189
	Tủ lạnh-HTBD
	0000007580
	2000
	1
	5,000,000
	0
	
	
	1

	190
	02 máy hủy tài liệu HC49 - PCTQH Đ B Tỵ
	MHTL02.10.16
	2016
	1
	4,960,000
	0
	
	
	1

	191
	Bàn nước-UBQPAN
	BN10.07
	2007
	6
	4,356,000
	0
	6
	
	

	192
	Quạt cây
	Q01.08
	2008
	2
	2,838,000
	0
	
	
	2

	193
	Ghế da TQ04-Phòng ĐBCTUBVHGD
Lểnh, Tiến
	GD15.08
	2008
	1
	2,343,000
	0
	1
	
	

	194
	Bàn trà - HTBD
	0000007755
	1998
	1
	1,850,000
	0
	1
	
	

	195
	Quạt cây-Cục QT
	Q04.08
	2008
	2
	840,000
	0
	
	
	2

	196
	Ghế xoay phòng ô.Học VHGD
	GX23.07
	2007
	1
	594,000
	0
	1
	
	

	197
	Quạt cây - TV
	Q02.06
	2008
	1
	269,500
	0
	
	
	1

	
	Tổng cộng
	
	
	259
	7,014,984,348
	
	Giá trị còn lại: 54.563.820 đồng


Phụ lục số 02
DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ THANH LÝ

Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTL ngày      tháng 12 năm 2024
	STT
	Tên CCDC
	Số lượng
	Tình trạng/ lý do thanh lý
	Phân loại

	
	
	
	
	Chất thải CN thông thường (bàn ghế, tủ, ..)
	Chất thải sắt 
(tủ sắt, két sắt ..)
	Chất thải điện tử (máy tính, TV, máy in …)
	Loại khác (dầu thải)

	1
	Ghế làm việc 505
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	3
	 
	 
	 

	2
	Tủ ghi chì
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	3
	Cây nước Fujie
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	4
	Máy hút ẩm Samsung 21
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	5
	Bộ bàn nước sofa
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	6
	Tivi Sony 21 inch (Vỏ dày đã hỏng)
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	7
	Tủ lạnh Sanyo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	8
	Hộc vuông lãnh đạo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	9
	Tủ tài liệu Hòa phát 2 cánh kính
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	10
	Hộc dài LĐ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	11
	Ghế làm việc lãnh đạo cấp UB
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	12
	Ghế đệm Hòa Phát
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	13
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	14
	Két sắt
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
	 
	 

	15
	Két sắt
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
	 
	 

	16
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	17
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	18
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	19
	Hộc bàn dài lãnh đạo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	20
	Hộc vuông LĐ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	21
	Ghế làm việc cấp Vụ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	22
	Ghế làm việc cấp Vụ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	23
	Tủ áo PCNUB
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	24
	Hộc vuông Lãnh đạo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	25
	Hộc bàn dài LĐ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	26
	Bàn ăn tiệc tròn ( B1A4: 10; B1A6: 7; P.T.Long: 24; 1b3: 5; K.rác: 6; 2 c dưới 27A)
	54
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	54
	 
	 
	 

	27
	Bàn chuyên viên (3T4A=2)
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	28
	Bàn gỗ làm việc để máy tính
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	29
	Ghế chuyên viên
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	30
	Ghế chuyên viên
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	31
	Ghế chuyên viên
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	32
	Ghế báo chí
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	33
	Máy photo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	34
	Tủ áo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	35
	Ghế báo chí
	6
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	6
	 
	 
	 

	36
	Ghế làm việc cấp Vụ
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	37
	Ghế LV LĐ cấp UB
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	3
	 
	 
	 

	38
	Máy hủy tài liệu
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	39
	Bàn điều khiển micro Philips
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	40
	Bàn micro
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	41
	Bàn micro phiên dịch Philips
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	42
	Bàn Micro TOA
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	43
	Bộ âm ly TOA
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	44
	Bộ âm ly Việt Nam
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	45
	Bộ camera Philips
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	46
	Bộ điều khiển camera TOA
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	47
	Bộ lưu điện UPS
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	48
	Bộ micro 
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	49
	Bộ nguồn của micro Philips
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	50
	Bộ nguồn ổn áp chuyên dụng của Đức
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	51
	Bộ nguồn ổn áp chuyên dụng của Đức
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	52
	Bộ nguồn ổn áp chuyên dụng Việt Nam
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	53
	Bộ phiên dịch 
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	54
	Camera Philisp
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	55
	Cần micro TOA
	11
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	11
	 

	56
	Cần micro TOA
	4
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	4
	 

	57
	Cây máy tính HP
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	58
	Cây nước nóng lạnh
	9
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	9
	 

	59
	Đầu catset 
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	60
	Đầu ghi băng caset Denon
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	61
	Đầu ghi số Sony Ipela NSR 25
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	62
	Đầu thu Vtech
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	63
	Đầu video Panasonic
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	64
	Đầu video Sharp
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	65
	Đầu video Sony
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	66
	Đầu video Sony
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	67
	Loa Liên Xô
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	68
	Loa Technics
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	69
	Loa TOA
	4
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	4
	 

	70
	Loa trần
	16
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	16
	 

	71
	Màn hình HP
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	72
	Màn hình máy tính
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	73
	Màn hình philips 17 inch
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	74
	Máy hút bụi Hitachi
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	75
	Máy bơm tăng áp Wilo
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	76
	Máy rửa xe
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	77
	Máy nổ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	78
	Máy nổ Honda
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	79
	Máy quay bang cối Liên xô
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	80
	Micro có cần mic
	5
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	5
	 

	81
	Micro Philips
	70
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	70
	 

	82
	Micro TOA
	26
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	26
	 

	83
	Ống kính camera Philips
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	84
	Suvanto (máy biến thể tự ngẫu)
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	85
	Swich Cisco
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	86
	Tivi Panason
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	3
	 

	87
	Tivi Sony 21 inch
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	88
	Tivi Sony 21 inch
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	89
	Tivi Sony 21 inch
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	90
	Ti vi
	11
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	11
	 

	91
	Bàn gấp xuân hòa
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	92
	Bàn họp gỗ dán 2000*600*750
	11
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	11
	 
	 
	 

	93
	Bàn họp gỗ dán 2400*1000*760
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	3
	 
	 
	 

	94
	Bàn họp gỗ phun sơn 1800*900*760
	36
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	36
	 
	 
	 

	95
	Bàn làm việc ghi chì
	21
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	21
	 
	 
	 

	96
	Bàn làm việc ghi chì 1500*750*750
	90
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	90
	 
	 
	 

	97
	Bàn làm việc ghi chì 1800*900*760
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	3
	 
	 
	 

	98
	Bàn làm việc gỗ dán  
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	99
	Bàn làm việc gỗ phun sơn. 1800*900*760
	22
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	22
	 
	 
	 

	100
	Bàn làm việc sắt 1500*750*750
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	101
	Bàn máy tính ghi chì 1200*600*750
	17
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	17
	 
	 
	 

	102
	Bàn máy tính gỗ phun sơn. 1200*600*750
	23
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	23
	 
	 
	 

	103
	Bàn máy tính vuông góc 1500*1500*750
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	104
	Bộ bàn ghế tiếp khách sofa
	8
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	8
	 
	 
	 

	105
	Bộ bàn ghế tiếp khách.
	30
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	30
	 
	 
	 

	106
	Ghế bàn họp.
	208
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	208
	 
	 
	 

	107
	Ghế da hòa phát.
	12
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	12
	 
	 
	 

	108
	Ghế làm việc HP xoay các loại
	108
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	108
	 
	 
	 

	109
	Giá tài liệu ghi chì
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	110
	Kệ gỗ nhỏ NK
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	2
	 
	 

	111
	Tủ sắt 1000*1900*450
	5
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	5
	 
	 

	112
	Tủ tài liệu 2 cánh sắt
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	2
	 
	 

	113
	Tủ tài liệu ghi chì 800*1850*450
	39
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	39
	 
	 

	114
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 1200*2000*450
	5
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	5
	 
	 
	 

	115
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 1400*2000*450
	8
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	8
	 
	 
	 

	116
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2000*2000*450
	7
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	7
	 
	 
	 

	117
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2500*2000*450
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	118
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2500*2000*450 
	5
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	5
	 
	 
	 

	119
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2700*2000*450
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	120
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2700*2000*450
	6
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	6
	 
	 
	 

	121
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 3000*2000*450
	14
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	14
	 
	 
	 

	122
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 900*2000*450
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	123
	Văng ghế sofa 2400*900*900
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	124
	Văng sofa
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	125
	Ắc quy tủ UPS
	36
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	36
	 

	126
	Bộ chia AV 12 cổng
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	127
	Bộ chia AV 4 cổng
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	128
	Bộ chia AV 8 cổng
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	129
	Bộ chia AV Sunpo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	130
	Bộ chia hình camera Sunpo
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	131
	Bộ chia tín hiệu Audio
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	132
	Bộ chia tín hiệu Audio AIC
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	133
	Bộ chuyển đổi PC to Video
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	134
	Bộ chuyển đổi VGA to Video
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	135
	Bo lốc (ĐHTT)
	4
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	4
	 

	136
	Bo lốc 24.000.000 BTU
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	3
	 

	137
	Bo lốc 9.000.000 BTU
	7
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	7
	 

	138
	Bo mạch thang máy
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	139
	Bo máy nén
	10
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	10
	 

	140
	Bo quạt
	14
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	14
	 

	141
	Bóng đèn led T5
	600
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	600
	 

	142
	Bóng xả con cóc cao su
	205
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	205
	 

	143
	Cabin phiên dịch nhôm
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	144
	Cảm biến dừng tầng
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	145
	Chân đế micro TOA
	6
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	6
	 

	146
	Chân đèn Philips sẳt
	4
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	4
	 

	147
	Con lăn thang máy
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	148
	Cửa nhôm kính
	6
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	6
	 

	149
	Dầu nhớt máy phát điện
	280
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	 
	280

	150
	Dầu nhớt máy phát điện
	280
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	 
	280

	151
	Dây cáp tín hiệu
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	3
	 

	152
	Dây cu-roa
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	153
	Dây micro TOA
	13
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	13
	 

	154
	Đèn sạc 60 cm
	4
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	4
	 

	155
	Đồng hồ hẹn giờ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	156
	Giá Tivi bằng gỗ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	157
	Giá treo tường LG
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
	 
	 

	158
	Gioăng máy bơm  DN80
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	3
	 

	159
	Khớp chống rung  máy bơm nước sạch DN 80
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	2
	 
	 

	160
	Khớp chống rung máy bơm nước sạch DN 65
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
	 
	 

	161
	Khung chiếu Tivi
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	2
	 
	 

	162
	Mặt bích ren và bu lông bể nước 
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
	 
	 

	163
	Motor cổng điện 
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	164
	Motor cửa cuốn
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	165
	Quốc huy Việt Nam bằng gỗ
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	166
	Rèm chắn nắng
	273
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	273
	 
	 
	 

	167
	Tay thủy lực lan chớp
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	3
	 
	 

	168
	Tủ gỗ trưng bày
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	169
	Vách nhôm nhựa
	10
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	10
	 
	 

	170
	Van phao bể cứu hỏa DN65
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	3
	 
	 
	 

	171
	Van phao bể nước DN80
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	172
	Bàn điều khiển micro Philips
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	173
	Bàn micro
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	174
	Bàn micro phiên dịch Philips
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	175
	Bàn Micro TOA
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	176
	Bộ âm ly Việt Nam
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	177
	Bộ camera Philips
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	178
	Bộ điều khiển camera TOA
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	179
	Bộ lưu điện UPS
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	180
	Bộ micro 
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	181
	Bộ nguồn của micro Philips
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	182
	Bộ nguồn ổn áp chuyên dụng của Đức
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	183
	Bộ nguồn ổn áp chuyên dụng của Đức
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	184
	Bộ nguồn ổn áp chuyên dụng Việt Nam
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	185
	Bộ phiên dịch 
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	186
	Camera Philisp
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	187
	Cần micro TOA
	11
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	11
	 

	188
	Cần micro TOA
	4
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	4
	 

	189
	Cây máy tính HP
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	190
	Cây nước nóng lạnh
	9
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	9
	 

	191
	Đầu catset 
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	192
	Đầu ghi băng caset Denon
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	193
	Đầu ghi số Sony Ipela NSR 25
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	194
	Đầu thu Vtech
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	195
	Đầu video Panasonic
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	196
	Đầu video Sharp
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	197
	Đầu video Sony
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	198
	Đầu video Sony
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	199
	Loa Liên Xô
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	200
	Loa Technics
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	201
	Loa TOA
	4
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	4
	 

	202
	Loa trần
	16
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	16
	 

	203
	Màn hình HP
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	204
	Màn hình máy tính
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	205
	Màn hình philips 17 inch
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	206
	Máy hút bụi Hitachi
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	207
	Máy bơm tăng áp Wilo
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	208
	Máy rửa xe
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	209
	Máy nổ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	210
	Máy nổ Honda
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	211
	Máy quay bang cối Liên xô
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	212
	Micro có cần mic
	5
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	5
	 

	213
	Micro Philips
	70
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	70
	 

	214
	Micro TOA
	26
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	26
	 

	215
	Ống kính camera Philips
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	216
	Suvanto (máy biến thể tự ngẫu)
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	217
	Swich Cisco
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	218
	Tivi màn hình cong  Sony 21 inch
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	219
	Tivi Panason
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	3
	 

	220
	Tivi Sony 21 inch
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	221
	Tivi Sony 21 inch
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	222
	Ti vi
	10
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	10
	 

	223
	Bàn gấp xuân hòa
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	224
	Bàn họp gỗ dán 2000*600*750
	11
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	11
	 
	 
	 

	225
	Bàn họp gỗ phun sơn 1800*900*760
	31
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	31
	 
	 
	 

	226
	Bàn làm việc ghi chì
	21
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	21
	 
	 
	 

	227
	Bàn làm việc ghi chì 1500*750*750
	90
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	90
	 
	 
	 

	228
	Bàn làm việc ghi chì 1800*900*760
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	3
	 
	 
	 

	229
	Bàn làm việc gỗ phun sơn. 1800*900*760
	22
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	22
	 
	 
	 

	230
	Bàn làm việc sắt 1500*750*750
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	2
	 
	 

	231
	Bàn máy tính ghi chì 1200*600*750
	17
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	17
	 
	 

	232
	Bàn máy tính gỗ phun sơn. 1200*600*750
	23
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	23
	 
	 
	 

	233
	Bàn máy tính vuông góc 1500*1500*750
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	234
	Bộ bàn ghế tiếp khách sofa
	8
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	8
	 
	 
	 

	235
	Bộ bàn ghế tiếp khách.
	30
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	30
	 
	 
	 

	236
	Ghế bàn họp.
	208
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	208
	 
	 
	 

	237
	Ghế da hòa phát.
	10
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	10
	 
	 
	 

	238
	Ghế làm việc HP xoay các loại
	108
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	108
	 
	 
	 

	239
	Giá tài liệu ghi chì
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
	 
	 

	240
	Kệ gỗ nhỏ NK
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	241
	Tủ sắt 1000*1900*450
	5
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	5
	 
	 

	242
	Tủ tài liệu 2 cánh sắt
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	2
	 
	 

	243
	Tủ tài liệu ghi chì 800*1850*450
	39
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	39
	 
	 

	244
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 1200*2000*450
	5
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	5
	 
	 
	 

	245
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 1400*2000*450
	8
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	8
	 
	 
	 

	246
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2500*2000*450 
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	247
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 2700*2000*450
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	3
	 
	 
	 

	248
	Tủ tài liệu gỗ phun sơn 3000*2000*450
	10
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	10
	 
	 
	 

	249
	Văng ghế sofa 2400*900*900
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	250
	Văng sofa
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	2
	 
	 
	 

	251
	Ắc quy tủ UPS
	36
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	36
	 

	252
	Bộ chia AV 12 cổng
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	253
	Bộ chia AV 4 cổng
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	254
	Bộ chia AV 8 cổng
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	255
	Bộ chia AV Sunpo
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	256
	Bộ chia hình camera Sunpo
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	257
	Bộ chia tín hiệu Audio
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	258
	Bộ chia tín hiệu Audio AIC
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	259
	Bộ chuyển đổi PC to Video
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	260
	Bộ chuyển đổi VGA to Video
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	261
	Bo lốc (ĐHTT)
	4
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	4
	 

	262
	Bo lốc 24.000.000 BTU
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	3
	 

	263
	Bo lốc 9.000.000 BTU
	6
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	6
	 

	264
	Bo mạch thang máy
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	265
	Bo máy nén
	10
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	10
	 

	266
	Bo quạt
	14
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	14
	 

	267
	Bóng đèn led T5
	600
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	600
	 

	268
	Bóng xả con cóc cao su
	205
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	205
	 

	269
	Cabin phiên dịch nhôm
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
	 
	 

	270
	Cảm biến dừng tầng
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	271
	Chân đế micro TOA
	6
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	6
	 
	 

	272
	Chân đèn Philips sẳt
	4
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	4
	 
	 

	273
	Con lăn thang máy
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
	 
	 

	274
	Cửa nhôm kính
	6
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	6
	 
	 

	275
	Dầu nhớt máy phát điện
	280
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	 
	280

	276
	Dầu nhớt máy phát điện
	280
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	 
	280

	277
	Dây cáp tín hiệu (thùng)
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	3
	 

	278
	Dây cu-roa
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	279
	Dây micro TOA
	13
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	13
	 
	 
	 

	280
	Đèn sạc 60 cm
	4
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	4
	 

	281
	Đồng hồ hẹn giờ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	282
	Giá Tivi bằng gỗ
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	283
	Giá treo tường LG
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	284
	Gioăng máy bơm  DN80
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	3
	 
	 
	 

	285
	Khớp chống rung  máy bơm nước sạch DN 80
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	2
	 
	 

	286
	Khớp chống rung máy bơm nước sạch DN 65
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
	 
	 

	287
	Khung chiếu Tivi
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	2
	 
	 

	288
	Mặt bích ren và bu lông bể nước 
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
	 
	 

	289
	Motor cổng điện 
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	2
	 

	290
	Motor cửa cuốn
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	1
	 

	291
	Quốc huy Việt Nam bằng gỗ
	2
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	2
	 
	 

	292
	Rèm chắn nắng
	273
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	 
	273
	 

	293
	Tay thủy lực lan chớp
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	3
	 
	 

	294
	Tủ gỗ trưng bày
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	1
	 
	 
	 

	295
	Vách nhôm nhựa
	10
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	10
	 
	 

	296
	Van phao bể cứu hỏa DN65
	3
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	3
	 
	 

	297
	Van phao bể nước DN80
	1
	Cũ, hỏng, không sử dụng được
	 
	1
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